
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Lô đất TT1-34, Khu tái định cư tập trung Kiều Mai, Phường Phúc Diễn, Quận Bắc Từ 
Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

13/07/20203. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH KINH DOANH THỰC PHẨM TOÀN GIA

0109263310

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH KINH DOANH THỰC PHẨM 
TOÀN GIA
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: TOAN GIA FOOD BUSINESS COMPANY 
LIMITED
Tên công ty viết tắt: TOAN GIA FOOD CO., LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0382840510
Email:

Fax:
Website:
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2.500.000.000 VNĐ

STT Tên ngành Mã ngành

1. Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt 1010

2. Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn 1075

3. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
(Không bao gồm hoạt động đấu giá)
Chi tiết: Đại lý, môi giới hàng hóa

4610

4. Bán buôn thực phẩm 4632(Chính)

5. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

4711

6. Bán lẻ  khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp 4719

7. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

8. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào lưu 
động hoặc tại chợ

4781

9. Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ 
vận tải bằng xe buýt)

4931

10. Vận tải hành khách đường bộ khác
Chi tiết: Vận tải hành khách bằng xe ô tô (Nghị định số 
10/2020/NĐ-CP)

4932

11. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Chi tiết: Vận tải hàng hóa bằng xe ô tô (Nghị định số 
10/2020/NĐ-CP)

4933

12. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
(Không bao gồm kinh doanh bất động sản)

5210

13. Bốc xếp hàng hóa
(Không bao gồm bốc xếp hàng hóa cảng hàng không)

5224

14. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ 5225

15. Dịch vụ đóng gói 8292

16. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
(Không bao gồm hoạt động đấu giá và hoạt động Nhà nước 
cấm) 
Chi tiết: - Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh 
(Điều 28 Luật Thương Mại 2005)

8299

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 
cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 
nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 
doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1ĐỖ THỊ 
HƯƠNG

Xóm Giữa, Xã Hoàng 
Tây, Huyện Kim 
Bảng, Tỉnh Hà Nam, 
Việt Nam

750.000.000 30,000 034191006784

2NGUYỄN 
CÔNG 
DŨNG

Xóm Giữa, Xã Hoàng 
Tây, Huyện Kim 
Bảng, Tỉnh Hà Nam, 
Việt Nam

1.750.000.000 70,000 168268195

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       168268195
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Xóm Giữa, Xã Hoàng Tây, Huyện Kim Bảng, Tỉnh Hà 
Nam, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Xóm Giữa, Xã Hoàng Tây, Huyện Kim Bảng, Tỉnh Hà Nam, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN CÔNG DŨNG Nam

28/12/1988 Kinh Việt Nam

10/08/2009 Công an Tỉnh Hà Nam

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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